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1 854 Nguyễn Văn An 15/10/1978 Thanh Hóa 1 2NT

2 860 Nguyễn Văn Bắc 22/02/1983 Thái Bình 1 2NT

3 865 Phạm Thị Bốn 19/11/1987 Hưng Yên 0 2NT

4 866 Nguyễn Thị Mỹ Chi 01/03/1992 Bình Dương 0 2

5 869 Đào Ái Dân 29/07/1980 Sông Bé 1 2

6 868 Tạ Thị Thùy Duyên 26/12/1983 Sông Bé 0 1

7 871 Cao Thị Cẩm Gian 25/06/1993 Đồng Tháp 0 2NT

8 870 Trần Thị Thu Hai 13/05/1982 Đồng Tháp 0 2NT

9 161 Nguyễn Thị Hậu 05/05/1995 Bắc Ninh 0 2NT

10 858 Đậu Thị Hiền 20/09/1993 Nghệ An 0 2NT

11 863 Nguyễn Đức Hiếu 02/01/2001 Kiên Giang 1 2

12 853 Phạm Minh Hùng 19/04/1997 Bình Dương 1 2

13 874 Nguyễn Mai Hương 31/01/2001 Tuyên Quang 0 1

14 848 Lê Đình Huy 18/03/1998 Bình Dương 1 2NT

15 7 Trần Mỹ Kỳ 06/09/2001 Bình Dương 0 2

16 856 Lưu Thị Linh 19/02/2001 Hà Tĩnh 0 1

17 857 Đinh Thanh Nghĩa 02/04/1990 Quảng Bình 1 2NT

18 864 Huỳnh Thị Mi Ni 20/02/1992 Sông Bé 0 1

19 859 Đinh Thị Oanh 27/06/1987 Vĩnh Phú 0 1

20 855 Nguyễn Thị Kim Phụng 03/01/1985 Sông Bé 0 1

21 872 Mai Văn Tài 15/04/2001 Thanh Hoá 1 2

22 852 Lê Thị Thu Thảo 16/01/2000 Bình Dương 0 2

23 873 Phan Văn Tiến 25/12/2001 Tuyên Quang 1 1

24 867 Văng Công Tín 22/02/2000 Đồng Tháp 1 2

25 861 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/06/1991 Bình Dương 0 2

26 862 Đoàn Thị Thúy Vân 18/05/1993 Bình Dương 0 2

Danh sách có: 26 thí sinh
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